
Phụ lục I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐỦ ĐIỀU KIỆN (KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN) CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày       tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tứ Kỳ)
Mẫu số 01: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

(Kèm theo Báo cáo số                 /BC…. ngày   tháng    năm 2021 của ….)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan đầu mối 
chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến
(Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định

Thời gian, lộ 
trình thực hiện Ghi chú

1. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

2. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan đầu mối 
chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến
(Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định

Thời gian, lộ 
trình thực hiện Ghi chú

1. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

2. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…



Mẫu số 02:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
(Kèm theo Báo cáo số                 /BC…. ngày   tháng    năm 2021 của ….)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan đầu mối 
chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến
(Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định Lý do Ghi chú

1. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

2. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan đầu mối 
chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến
(Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định Lý do Ghi chú

1. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…

2. LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
n Thủ tục…



Phụ lục III:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày       tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tứ Kỳ)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan đầu mối 
chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến
(Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định

Văn bản quy định 
thực hiện nghĩa 

vụ tài chính
Ghi chú

LĨNH VỰC…
1 Thủ tục…
2 Thủ tục…
3 Thủ tục…
n Thủ tục…
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